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 BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ 

Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN 

Số:           /QĐ - YDCT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi thông tin thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền được cấp giấy 

đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy 

đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN 

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ                  
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ                    

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ                       
về công tác văn thư; 

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/09/2018 của Bộ trưởng                    
Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu; 

Căn cứ Thông tư số 39/2021/TT - BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng                 

Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BYT 
ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ 
truyền, dược liệu; 

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-BYT ngày 08/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế          

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của                         

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Dược cổ truyền - Cục Quản lý Y, 

Dược cổ truyền. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi một số thông tin thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền đã được 

cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp 

giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Phụ lục kèm theo 

Quyết định này). 

Các thông tin khác của thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền đã được cấp giấy 

đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng 

ký lưu hành thuốc tại Phụ lục đính kèm theo Quyết định này không thay đổi. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

Giám đốc cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng BYT (để b/c); 

- Đ/c Đỗ Xuân Tuyên (để b/c); 

- Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an; 

- Cục Y tế GTVT – Bộ Giao thông vận tải; 

- Tổng Cục Hải quan – Bộ Tài chính; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

- Bộ Y tế: Vụ PC, Cục QLD, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ;    

Vụ BHYT; Văn phòng HĐTV cấp GĐKLH thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; 

- Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP. HCM; 

- Tổng Công ty Dược Việt Nam; 

- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;  

- Website của Cục Quản lý YDCT; 

- Lưu: VT, QLD. 

CỤC TRƯỞNG 

 

     

 

 

 

Nguyễn Thế Thịnh 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC THÔNG TIN SỬA ĐỔI CỦA CÁC THUỐC CỔ TRUYỀN,      

VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI       

VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ 

LƯU HÀNH CỦA CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ............./QĐ - YDCT, ngày …...../........./...........) 
 

1. Quyết định số 281/QĐ-YDCT ngày 28/12/2020 Về việc ban hành Danh mục thuốc 

cổ truyền sản xuất trong nước được cấp GĐKLH tại Việt Nam - Đợt 1 
 

STT Tên thuốc  Cơ sở đăng ký 
Số đăng 

ký 

Nội dung 

sửa đổi 

Thông tin tại danh 

mục đã ban hành 
Thông tin sửa đổi 

1 
Đại tràng 

TP 

Công ty cổ 

phẩn dược 

phẩm Thành 

Phát 

TCT-

00012-20 

Thành 

phần chính 

– Hàm 

lượng 

Bột Bạch truật 

0,325g; bột Hoàng 

liên 0,27g; bột Hoài 

sơn 0,21g; bột 

Hoàng đằng 0,2g; 

bột Mộc hương 

0,175g; bột Bạch 

linh 0,175g; bột Sa 

nhân 0,175g; bột 

Bạch thược 0,175g; 

bột Trần bì 0,125g; 

Cao đặc Cam thảo 

0,02g tương đương 

với 0,2g Cam thảo; 

Cao đặc Đảng sâm 

0,11g tương đương 

với 366,5g Đảng 

sâm. 

Bột Bạch truật 

0,325g; Bột Hoàng 

liên 0,27g; Bột 

Hoài sơn 0,21g; 

Bột Hoàng đằng 

0,2g; Bột Mộc 

hương 0,175g; Bột 

Bạch linh 0,175g; 

Bột Sa nhân 

0,175g; Bột Bạch 

thược 0,175g; Bột 

Trần bì 0,125g; 

Cao đặc Cam thảo 

0,02g tương đương 

với 0,2g Cam thảo; 

Cao đặc Đảng sâm 

0,11g tương đương 

với 366,5mg Đảng 

sâm. 

 

2. Quyết định số 16/QĐ-YDCT ngày 28/01/2022 Về việc ban hành Danh mục 39 thuốc 

cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 4 
 

STT Tên thuốc  Cơ sở đăng ký 
Số đăng 

ký 

Nội dung 

sửa đổi 

Thông tin tại danh 

mục đã ban hành 
Thông tin sửa đổi 

1 Sáng mắt 

Công ty cổ 

phần dược Hà 

Tĩnh 

VD-

25591-16 

Thành 

phần chính  

- Hàm 

lượng 

Gói 5g chứa: Thục 

địa 0,8g; Sơn thù 

0,4g; Mẫu đơn bì 

0,3g; Hoài sơn 

0,4g; Phục linh 

0,3g; Trạch tả 0,3g; 

Câu kỷ tử 0,3g; Cúc 

hoa 0,3g; Đương 

quy 0,3g; Bạch 

thược 0,3g; Bạch 

tật lê 0,3g; Thạch 

Gói 5g chứa: Thục 

địa 0,8g; Sơn thù 

0,4g; Mẫu đơn bì 

0,3g; Hoài sơn 

0,4g; Phục linh 

0,3g; Trạch tả 0,3g; 

Câu kỷ tử 0,3g; 

Cúc hoa 0,3g; 

Đương quy 0,3g; 

Bạch thược 0,3g; 

Bạch tật lê 0,3g; 
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quyết minh 0,4g; 

Mạch nha 0,04g. 

Thạch quyết minh 

0,4g. 

 

3. Quyết định số 82/QĐ-YDCT ngày 12/04/2023 Về việc ban hành Danh mục thuốc 

cổ truyền sản xuất trong nước được cấp GĐKLH tại Việt Nam – Đợt 4 
 

STT Tên thuốc  Cơ sở đăng ký 
Số đăng 

ký 

Nội dung 

sửa đổi 

Thông tin tại danh 

mục đã ban hành 
Thông tin sửa đổi 

1 

Bổ khí 

thông 

huyết – 

BV 

Công ty TNHH 

dược phẩm BV 

Pharma 

TCT-

00111-23 

Quy cách 

đóng gói 

Hộp 3 vỉ; 6 vỉ x 10 

viên (vỉ nhôm – 

nhôm). 

Hộp 3 vỉ; 6 vỉ x 10 

viên (vỉ nhôm – 

PVC). 

Hộp 1 chai x 100 

viên (chai nhựa 

HDPE hoặc chai 

thủy tinh màu nâu). 

Hộp 3 vỉ; 6 vỉ; 10 

vỉ x 10 viên (vỉ 

nhôm – nhôm). 

Hộp 3 vỉ; 6 vỉ; 10 

vỉ x 10 viên (vỉ 

nhôm – PVC). 

Hộp 1 chai x 100 

viên (chai nhựa 

HDPE hoặc chai 

thủy tinh màu nâu). 

 

4. Quyết định số 373/QĐ-YDCT ngày 07/11/2023 Về việc sửa đổi thông tin thuốc cổ 

truyền, vị thuốc cổ truyền được cấp GĐKLH tại Việt Nam ban hành kèm theo các 

Quyết định cấp GĐKLH của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền 
 

STT Tên thuốc  
Cơ sở đăng 

ký 

Số đăng 

ký 

Nội dung 

sửa đổi 

Thông tin tại danh 

mục đã ban hành 
Thông tin sửa đổi 

1 Tuzamin 

Công ty cổ 

phần dược 

Trung ương 

Mediplantex 

VD-

24355-16 

Thành 

phần chính  

- Hàm 

lượng 

Cao khô hỗn hợp 

240mg (tương 

đương với dược 

liệu: Tục đoạn 

250g, Phòng phong 

250mg, Hy thiêm 

250mg, Độc hoạt 

200mg, Tần giao 

200mg, Đương quy 

150mg, Ngưu tất 

150mg, Thiên niên 

kiện 150mg, Hoàng 

kỳ 150mg, Đỗ 

trọng 100mg); Bột 

Bạch thược 150mg, 

Bột Xuyên khung 

150mg. 

Cao khô hỗn hợp 

240mg (tương 

đương với dược 

liệu: Tục đoạn 

250mg, Phòng 

phong 250mg, Hy 

thiêm 250mg, Độc 

hoạt 200mg, Tần 

giao 200mg, 

Đương quy 150mg, 

Ngưu tất 150mg, 

Thiên niên kiện 

150mg, Hoàng kỳ 

150mg, Đỗ trọng 

100mg); Bột Bạch 

thược 150mg, Bột 

Xuyên khung 

150mg. 
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5. Quyết định số 445/QĐ-YDCT ngày 28/12/2023 Về việc ban hành Danh mục thuốc 

cổ truyền được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Cấp bổ sung 
 

STT Tên thuốc  Cơ sở đăng ký 
Số đăng 

ký 

Nội dung 

sửa đổi 

Thông tin tại danh 

mục đã ban hành 
Thông tin sửa đổi 

1 

Hoàn bổ 

trung ích 

khí 

Công ty cổ 

phần dược Hà 

Tĩnh 

VD-

29631-18 

Thành 

phần chính 

- Hàm 

lượng 

Mỗi viên hoàn cứng 

5g chứa: Bạch truật 

0,115g; Hoàng kỳ 

0,51g; Cam thảo 

0,115g; Sài hồ 

0,115g; Thăng ma 

0,115g; Đảng sâm 

0,64g; Trần bì 

0,115g; Đương quy 

0,115g; Cao dược 

liệu 0,785g (tương 

đương: Đại táo 

0,51g; Gừng 

0,06g). 

Mỗi gói 5g hoàn 

cứng chứa: Bạch 

truật 0,115g; 

Hoàng kỳ 0,51g; 

Cam thảo 0,115g; 

Sài hồ 0,115g; 

Thăng ma 0,115g; 

Đảng sâm 0,64g; 

Trần bì 0,115g; 

Đương quy 0,115g; 

Cao dược liệu 

0,785g (tương 

đương: Đại táo 

0,51g; Gừng 

0,06g). 

 

6. Quyết định số 33/QĐ-YDCT ngày 07/02/2024 Về việc ban hành Danh mục thuốc 

cổ truyền được gia hạn GĐKLH tại Việt Nam - Đợt 11 
 

STT Tên thuốc  Cơ sở đăng ký 
Số đăng 

ký 

Nội dung 

sửa đổi 

Thông tin tại danh 

mục đã ban hành 

Thông tin sửa 

đổi 

1 
Thuốc ho 

thảo dược 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Yên Bái 

VD-

33196-19 

Thành 

phần chính 

- Hàm 

lượng 

Mỗi chai 100 ml siro 

chứa các chất chiết 

được từ dược liệu 

tương đương: Cát 

cánh 6g; Kinh giới 

10g; Tử uyển 10g; 

Bạch bộ 10g; Hạnh 

nhân 10g; Cam thảo 

8g; Mạch môn 10g; 

Trần bì 8g. 

Mỗi chai 100 ml 

siro chứa các chất 

chiết được từ 

dược liệu tương 

đương: Cát cánh 

6g; Kinh giới 

10g; Tử uyển 

10g; Bách bộ 10g; 

Hạnh nhân 10g; 

Cam thảo 8g; 

Mạch môn 10g; 

Trần bì 8g. 

2 Ích mẫu 

Công ty cổ 

phần Xuất 

nhập khẩu Y tế 

DOMESCO 

VD-

25923-16 

Địa chỉ cơ 

sở đăng ký 

Số 66, Quốc lộ 30, 

phường Mỹ Phú, 

thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Nai 

Số 66, Quốc lộ 

30, Phường Mỹ 

Phú, Thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 
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7. Quyết định số 57/QĐ-YDCT ngày 12/3/2024 Về việc ban hành Danh mục thuốc cổ 

truyền được gia hạn GĐKLH tại Việt Nam – Cấp bổ sung 
 

STT Tên thuốc Cơ sở đăng ký 
Số đăng 

ký 

Nội dung 

sửa đổi 

Thông tin tại danh 

mục đã ban hành 

Thông tin sửa 

đổi 

1 
Thập toàn 

đại bổ 

Công ty cổ 

phần thương 

mại dược vật 

tư y tế Khải Hà 

VD-

28360-17 

Thành 

phần chính 

– Hàm 

lượng 

Đảng sâm 660 mg; 

Bạch truật 440mg; 

Bạch linh 352mg; 

Cam thảo 352mg; 

Đương quy 440mg; 

Xuyên khung 

352mg; Bạch thược 

440mg; Hoàng kỳ 

660mg; Thục địa 

660mg; Quế (vỏ 

thân, vỏ cành) 

440mg. 

Mỗi viên chứa 

480mg cao khô 

chiết từ các dược 

liệu khô sau: 

Đảng sâm 660 

mg; Bạch truật 

440mg; Bạch linh 

352mg; Cam thảo 

352 mg; Đương 

quy 440mg; 

Xuyên khung 

352mg; Bạch 

thược 440mg; 

Hoàng kỳ 660mg; 

Thục địa 660mg; 

Quế (vỏ thân, vỏ 

cành) 440mg. 

2 

Khu phong 

trừ thấp 

Neutolin 

Công ty Cổ 

phần dược 

phẩm OPC 

VD-

26940-17 

Thành 

phần chính 

– Hàm 

lượng 

Cao đặc quy về khan 

1300mg (tương 

đương Cam thảo 

463mg; Đương quy 

925mg; Hoàng kỳ 

1389mg; Khương 

hoạt 925mg; 

Khương hoàng 

463mg; Phòng 

phong 925mg; Xích 

thược 925mg; Can 

khương 463mg); Bột 

hỗn hợp dược liệu 

2850mg (bao gồm 

Cam thảo 203mg; 

Đương quy 408mg; 

Hoàng kỳ 611mg; 

Khương hoạt 

408mg; Khương 

hoàng 203mg; 

Phòng phong 

408mg; Xích thược 

408mg; Can khương 

203mg). 

Mỗi 5g hoàn cứng  

chứa: Cao lỏng 

hỗn hợp dược liệu 

(quy về độ ẩm 

0%) 1300mg 

(tương đương với: 

Cam thảo 463mg; 

Đương quy 

925mg; Hoàng kỳ 

1389mg; Khương 

hoạt 925mg; 

Khương hoàng 

463mg; Phòng 

phong 925mg; 

Xích thược 

925mg; Can 

khương 463mg); 

Bột kép 2850mg 

(tương đương với: 

Cam thảo 203mg; 

Đương quy 

408mg; Hoàng kỳ 

611mg; Khương 

hoạt 408mg; 

Khương hoàng 

203mg; Phòng 

phong 408mg; 

Xích thược 

408mg; Can 

khương 203mg). 
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3 
Thấp khớp 

hoàn P/H 

Công ty 

TNHH Đông 

dược Phúc 

Hưng 

VD-

25448-16 

Thành 

phần chính 

– Hàm 

lượng 

Bột Phòng phong: 

0,5g; Bột xuyên 

khung: 0,5g; Bột tục 

đoạn: 0,5g; Bột 

Hoàng kỳ: 0,5g; Bột 

Bạch thược: 0,5g; 

Bột đương quy: 

0,5g; Bột phục linh: 

0,4g; Bột cam thảo: 

0,4g; Bột Thiên niên 

kiện: 0,4g; Cao đặc 

Tần giao: 0,1g tương 

đương với 50mg Tần 

giao; Cao đặc Đỗ 

trọng 0,1g tương 

đương với 50mg Đỗ 

trọng; Cao đặc Ngưu 

tất 0,12g tương 

đương với 33mg 

Ngưu tất; Cao đặc 

Độc hoạt 0,15g 

tương đương với 

42mg Độc hoạt. 

Bột Phòng phong: 

0,5g; Bột xuyên 

khung: 0,5g; Bột 

tục đoạn: 0,5g; 

Bột Hoàng kỳ: 

0,5g; Bột Bạch 

thược: 0,5g; Bột 

đương quy: 0,5g; 

Bột phục linh: 

0,4g; Bột cam 

thảo: 0,4g; Bột 

Thiên niên kiện: 

0,4g; Cao đặc Tần 

giao 0,1g (tương 

đương với 1g Tần 

giao); Cao đặc Đỗ 

trọng 0,1g (tương 

đương với 1g Đỗ 

trọng); Cao đặc 

Ngưu Tất 0,15g 

(tương đương với 

1g Ngưu tất); Cao 

đặc Độc hoạt 

0,12g (tương 

đương với 1g Độc 

hoạt). 

 
8. Quyết định số 90/QĐ-YDCT ngày 22/04/2024 Về việc công bố Danh mục thuốc cổ 

truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có GĐKLH được tiếp tục sử dụng theo quy 

định tại khoản 1 điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội 

(Đợt 7) 
 

STT Tên thuốc  Cơ sở đăng ký 
Số đăng 

ký 

Nội dung 

sửa đổi 

Thông tin tại danh 

mục đã ban hành 
Thông tin sửa đổi 

1 Gastro-NB 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Ninh 

Bình 

GC-306-

18 

Địa chỉ 

nhà sản 

xuất 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Ninh 

Bình 

Nhà máy sản xuất 

thuốc Đông dược 

– Công ty Cổ 

phần Dược – Vật 

tư Y tế Thanh 

Hóa 

 
9. Quyết định số 174/QĐ-YDCT ngày 13/06/2024 Về việc ban hành Danh mục thuốc 

cổ truyền được gia hạn GĐKLH tại Việt Nam – Đợt 12 
 

STT Tên thuốc  
Cơ sở đăng 

ký 

Số đăng 

ký 

Nội dung 

sửa đổi 

Thông tin tại danh 

mục đã ban hành 
Thông tin sửa đổi 

1 

Dưỡng 

tâm an 

thần 

Công ty cổ 

phần Dược 

Danapha 

VD-

28789-

18 

Tên thuốc Dưỡng tâm an thần 
Dưỡng tâm an 

thần Danapha 
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10. Quyết định số 175/QĐ-YDCT ngày 13/06/2024 Về việc ban hành Danh mục thuốc 

cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp GĐKLH tại Việt Nam 

– Đợt 12 
 

STT 

Tên vị 

thuốc cổ 

truyền 

Cơ sở đăng ký 
Số đăng 

ký 

Nội dung 

sửa đổi 

Thông tin tại danh 

mục đã ban hành 
Thông tin sửa đổi 

1 

Thuốc hỗ 

trợ cắt cơn 

cai nghiện 

ma túy 

Bông sen 

Công ty 

TNHH kinh 

doanh xuất 

nhập khẩu tổng 

hợp và dịch vụ 

Fataco Bến Tre 

TCT-

00205-24 

Tên công 

ty đăng ký  

Công ty TNHH kinh 

doanh xuất khập 

khẩu tổng hợp và 

dịch vụ Fataco Bến 

Tre 

 

Công ty TNHH 

Kinh doanh xuất 

nhập khẩu tổng 

hợp và dịch vụ 

Fataco Bến Tre 

Tên Nhà 

sản xuất 

Công ty TNHH kinh 

doanh xuất khập 

khẩu tổng hợp và 

dịch vụ Fataco Bến 

Tre 

Công ty TNHH 

Kinh doanh xuất 

nhập khẩu tổng 

hợp và dịch vụ 

Fataco Bến Tre 

2 
Cam thảo 

chích mật 
Công ty cổ 

phần dược 

phẩm OPC 

VCT-

00499-24 
Tên Nhà 

sản xuất 

Chi nhánh Công ty 

cổ phần dược phẩm 

OPC tại Bình Dương 

Chi nhánh Công 

ty cổ phần dược 

phẩm OPC tại 

Bình Dương – 

Nhà máy dược 

phẩm OPC 

3 Hoàng cầm 
VCT-

00500-24 

 

11. Quyết định số 325/QĐ-YDCT ngày 17/10/2024 Về việc ban hành Danh mục thuốc 

cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp GĐKLH tại Việt 

Nam – Đợt 13 
 

STT Tên thuốc  
Cơ sở đăng 

ký 

Số đăng 

ký 

Nội dung 

sửa đổi 

Thông tin tại danh 

mục đã ban hành 
Thông tin sửa đổi 

1 Renibonum 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm Thành 

Phát 

TCT-

00224-24 

Thành 

phần 

chính – 

Hàm 

lượng 

Mỗi gói 3g cốm chứa: 

Hải mã 330mg; Lộc 

nhung 330mg; Nhân 

sâm 330mg; Quế (Vỏ 

thân, vỏ cành) 100mg. 

Mỗi 3g hoàn cứng 

chứa: Hải mã 

330mg; Lộc 

nhung 330mg; 

Nhân sâm 330mg; 

Quế (Vỏ thân, vỏ 

cành) 100mg. 

Dạng bào 

chế 
Thuốc cốm Viên hoàn cứng 

2 
Thận khí 

khang linh 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm VCP 

TCT-

00229-

24 

Thành 

phần 

chính – 

Hàm 

lượng 

Mỗi 5g cốm chứa: Cao 

khô hỗn hợp dược liệu 

0,79g tương đương với 

7,49g dược liệu, bao 

gồm: Sinh địa 2,22g; 

Hoài sơn 1,11g; Sơn 

thù 1,11g; Phục linh 

0,83g; Mẫu đơn bì 

0,83g; Quế chi 0,28g; 

Mỗi 5g cốm chứa: 

Cao khô hỗn hợp 

dược liệu 0,79g 

tương đương với 

7,49g dược liệu, 

bao gồm: Sinh địa 

2,22g; Hoài sơn 

1,11g; Sơn thù 

1,11g; Phục linh 
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Phụ tử chế 0,28g. 0,83g; Mẫu đơn 

bì 0,83g; Trạch tả 

0,83g; Quế chi 

0,28g; Phụ tử chế 

0,28g. 

3 

Khu phong 

trừ thấp – 

BVP 300 

Công ty 

TNHH dược 

phẩm BV 

Pharma 

TCT-

00233-

24 

Tên sản 

phẩm 

Khu phong trừ thấp – 

BVP 300 

Khu phong trừ 

thấp BV 

4 Nimmkid 

Trung tâm 

ứng dụng 

khoa học 

công nghệ 

dược liệu 

TCT-

00236-

24 

Thành 

phần 

chính – 

Hàm 

lượng 

Gói 2g chứa: Cao đặc 

hỗn hợp dược liệu 

845mg tương đương: 

Nhân sâm 403mg; Bạch 

linh 403mg; Bạch truật 

403mg; Cam thảo 

403mg; Hoài sơn 

403mg; Cát cánh 

201mg; Sa nhân 

201mg; Đại táo 201mg. 

Gói 2g chứa: Cao 

đặc hỗn hợp dược 

liệu 845mg 

(tương đương 

dược liệu khô: 

Nhân sâm 403mg; 

Bạch linh 403mg; 

Bạch truật 

403mg; Cam thảo 

403mg; Hoài sơn 

403mg; Cát cánh 

201mg; Sa nhân 

201mg; Đại táo 

201mg); Liên 

nhục 201mg; 

Bạch biển đậu 

201mg; Ý dĩ 

201mg.  

5 Bạc hà 

Công ty cổ 

phần dược 

liệu Việt Nam 

VCT-

00516-

24 

Tên Nhà 

sản xuất 

Công ty cổ phần thương 

mại dược vật tư y tế 

Khải Hà 

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt 

Nam 

Địa chỉ 

Nhà sản 

xuất 

Số 2A, phố Lý Bôn, 

phường Tiền Phong, 

thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình 

Khu 8, xã Phù 

Ninh, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú 

Thọ 

Tên Công 

ty đăng ký 

Công ty cổ phần thương 

mại dược vật tư y tế 

Khải Hà 

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt 

Nam 

Địa chỉ 

Công ty 

đăng ký 

Số 2A, phố Lý Bôn, 

phường Tiền Phong, 

thành phố Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình 

Khu 8, xã Phù 

Ninh, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú 

Thọ 

6 
Can 

khương 

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm OPC 

 

VCT-

00521-

24 

Tên Nhà 

sản xuất 

Chi nhánh Công ty cổ 

phần dược phẩm OPC 

tại Bình Dương 

Chi nhánh Công 

ty cổ phần dược 

phẩm OPC tại 

Bình Dương – 

Nhà máy dược 

phẩm OPC 

Địa chỉ 

Nhà sản 

Số 09/ĐX04-TH, tổ 7, 

khu phố Tân Hóa, 

Số 09/ĐX04-TH, 

tổ 7, khu phố Tân 
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xuất phường Tân Vĩnh Hiệp, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Hóa, phường Tân 

Vĩnh Hiệp, thành 

phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

7 
Trần bì 

sao vàng 

VCT-

00522-

24 

Tên Nhà 

sản xuất 

Chi nhánh Công ty cổ 

phần dược phẩm OPC 

tại Bình Dương 

Chi nhánh Công 

ty cổ phần dược 

phẩm OPC tại 

Bình Dương – 

Nhà máy dược 

phẩm OPC  

Địa chỉ 

Nhà sản 

xuất 

Số 09/ĐX04-TH, tổ 7, 

khu phố Tân Hóa, 

phường Tân Vĩnh Hiệp, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Số 09/ĐX04-TH, 

tổ 7, khu phố Tân 

Hóa, phường Tân 

Vĩnh Hiệp, thành 

phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

8 

Đỗ trọng 

chích 

muối ăn 

VCT-

00523-

24 

Tên Nhà 

sản xuất 

Chi nhánh Công ty cổ 

phần dược phẩm OPC 

tại Bình Dương 

 

Chi nhánh Công 

ty cổ phần dược 

phẩm OPC tại 

Bình Dương – 

Nhà máy dược 

phẩm OPC 

Địa chỉ 

Nhà sản 

xuất 

Số 09/ĐX04-TH, tổ 7, 

khu phố Tân Hóa, 

phường Tân Vĩnh Hiệp, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Số 09/ĐX04-TH, 

tổ 7, khu phố Tân 

Hóa, phường Tân 

Vĩnh Hiệp, thành 

phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

9 

Thương 

truật sao 

vàng 

VCT-

00524-

24 

Tên Nhà 

sản xuất 

Chi nhánh Công ty cổ 

phần dược phẩm OPC 

tại Bình Dương 

Chi nhánh Công 

ty cổ phần dược 

phẩm OPC tại 

Bình Dương – 

Nhà máy dược 

phẩm OPC  

Địa chỉ 

Nhà sản 

xuất 

Số 09/ĐX04-TH, tổ 7, 

khu phố Tân Hóa, 

phường Tân Vĩnh Hiệp, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Số 09/ĐX04-TH, 

tổ 7, khu phố Tân 

Hóa, phường Tân 

Vĩnh Hiệp, thành 

phố Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 
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